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CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BỀN VỮNG CÁ TRA VIỆT NAM




	Doanh nghiệp
	
	Tên viết tắt
	

	Địa chỉ
	
	Điện thoại


	

	
	
	Fax
	

	Người điền thông tin 
	
	Vị trí công tác
	

	Email
	
	Mobile
	

	I. Thông tin vùng nuôi cá tra của Doanh nghiệp:
Stt
	Vùng nuôi

(địa điểm)
	Diện tích nuôi (ha)
	Kỹ thuật viên nuôi
	Số lượng công nhân nuôi

	
	
	
	Số lượng
	Trình độ
	

	I
	Hiện tại
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Nhu cầu phát triển vùng nuôi trong năm 2012 - 2013
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


II. Chứng nhận cho vùng nuôi:
	Stt
	Các tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản DN đã/sẽ áp dụng
	Diện tích đã áp dụng (ha)
	Diện tích đã chứng nhận (ha)
	Nhu cầu áp dụng trong tương lai (có / không? cho diện tích bao nhiêu nếu có)

	1
	BAP
	
	
	

	2
	GLOBAL G.A.P
	
	
	

	3
	ASC
	
	
	

	4
	SQF 1000
	
	
	

	5
	VietGAP
	
	
	

	6
	AquaGAP
	
	
	

	7
	Khác (vui lòng nêu rõ nếu có)
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	...
	
	
	


III. Nhu cầu áp dụng Tiêu chuẩn ASC:

1. DN đã được đào tạo về tiêu chuẩn ASC chưa? Có □ Chưa □ Nếu có, vui lòng điền  vào bảng sau:
	Stt
	Chủ đề đã được đào tạo
	Thời lượng đào tạo (ngày)
	Địa điểm 
đào tạo
	Đơn vị đào tạo
	Số lượng nhân viên DN đã được đào tạo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nhu cầu hỗ trợ:
	Stt
	Hạng mục
	Phần nào trong tiêu chuẩn ASC là khó thực hiện nhất
	Nhu cầu cần hỗ trợ từ chương trình (có/ không)

	1
	Nghiệp vụ, kỹ thuật thực hiện
	
	

	2
	Kinh phí đào tạo – tư vấn thực hiện ban đầu
	
	

	3
	Kinh phí đạt chứng nhận
	
	

	4
	Đầu tư nguồn lực con người
	
	

	5
	Đầu tư nguồn lực kỹ thuật vật tư
	
	

	6
	Chi phí để đánh giá lại và duy trì tiêu chuẩn ASC hàng năm
	
	

	
	Quy trình chứng nhận
	
	

	7
	Thông tin các Đơn vị - Tổ chức thực hiện đào tạo, đánh giá, tư vấn
	
	


Những ý kiến khác (nêu rõ nếu có)…………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………..

…………………………………..…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

IV. Các chủ đề đào tạo về ASC Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia: 
	Stt
	Chủ đề Doanh nghiệp quan tâm
	Mức độ quan tâm: 

1. Không q. tâm; 2. Bình Thường; 3. Quan tâm; 4. Rất q. tâm  
	Thời lượng (ngày)
	Địa điểm
	Thời điểm tổ chức DN đề xuất
	Nội dung đào tạo DN đề xuất (nếu có)

	
	
	
	Dự kiến
	DN đề xuất
	Dự kiến
	DN đề xuất
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	k
	l
	m

	I
	CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giới thiệu về tiêu chuẩn ASC cho trại nuôi cá tra
	
	
	
	
	1
	
	Cần Thơ
	
	
	

	2
	Áp dụng tiêu chuẩn ASC cho người nuôi cá tra
	
	
	
	
	5
	
	Cần Thơ
	
	
	

	3
	Thủ tục xin đánh giá, cấp chứng nhận tiêu chuẩn ASC cho trại nuôi cá tra
	
	
	
	
	1
	
	Cần Thơ
	
	
	

	4
	Đào tạo giảng viên hướng dẫn tiêu chuẩn ASC
	
	
	
	
	5
	
	Cần Thơ
	
	
	

	5
	Đào tạo tư vấn viên cho tiêu chuẩn ASC
	
	
	
	
	5
	
	Cần Thơ
	
	
	

	6
	Tích hợp tiêu chuẩn ASC với BAP cho trại nuôi cá tra
	
	
	
	
	2
	
	Cần Thơ
	
	
	

	7
	Tích hợp tiêu chuẩn ASC với GLOBALG.A.P. cho trại nuôi cá tra
	
	
	
	
	2
	
	Cần Thơ
	
	
	

	II
	AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ VỆ SINH THÚ Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Các kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho trại nuôi cá tra
	
	
	
	
	3
	 
	Cần Thơ
	
	
	

	2
	Quản lý sức khỏe cá tra theo tiêu chuẩn ASC
	
	
	
	
	5
	 
	Cần Thơ
	
	
	

	III
	TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kiến thức về lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng và quản lý trại nuôi cá tra theo tiêu chuẩn ASC
	
	
	
	
	2
	 
	Cần Thơ
	
	
	

	2
	Cách đánh giá nhà cung cấp thức ăn và thuốc thú y đáp ứng tiêu chuẩn ASC
	
	
	
	
	3
	 
	Cần Thơ
	
	
	

	IV
	TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phương pháp và kỹ năng phát triển và vận hành trại nuôi có trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn ASC
	
	
	
	
	2
	 
	Cần Thơ
	
	
	

	V
	TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Phương pháp truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng đáp ứng tiêu chuẩn ASC
	
	
	
	
	2
	 
	Cần Thơ
	
	
	


Ghi chú: 
- Cột ”Mức độ quan tâm” (cột c đến f) xin vui lòng đánh dấu ( vào ô điểm mà Quý Doanh nghiệp lựa chọn
- Các cột về đề xuất của DN (cột h, k, l, m) xin vui lòng điền các ý kiến đề xuất của Quý Doanh nghiệp
Các chủ đề khác doanh nghiệp quan tâm và đề xuất : .................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Các ý kiến khác:  ...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Xin trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã bớt thời gian để điền vào Phiếu điều tra./.
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC để xây dựng, chứng nhận và vận hành ASC
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